
  
  

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2- GDKT&AMP;PL 10

  Thời gian: 1380   |   Số câu: 19

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Phát hiện gia đình bà A kinh doanh thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, anh T đã tố cáo
hành vi của gia đình bà A với cơ quan chức năng. Việc làm của anh T là thực hiện quyền
A. Tố cáo B. Khiếu nại
C. Tự do ngôn luận D. Tự do báo chí

  
2. Thực hiện chủ trương của xã, anh Y (18 tuổi) đã hăng hái tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu
Hội đồng nhân dân xã mình. Anh Y đã thực hiện quyền
A. dân chủ trong lĩnh vực kinh tế B. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
C. dân chủ trong lĩnh vực chính trị D. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội

  
3. A là học sinh giỏi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên A có ý định nghỉ học để phụ giúp gia
đình. Sau khi nắm được thông tin, Quỹ khuyến học tại địa phương quyết định trao học bổng
cho A, A rất mừng và hứa ra sức học tập để sau này trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Vậy A đã được bảo đảm thực hiện quyền gì?
A. Quyền lao động B. Quyền học tập
C. Quyền không bị phân biệt đối xử D. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội

  
4. Năm đủ 18 tuổi, anh V được cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
Anh rất hãnh diện và tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau này có thể tham gia
ứng cử vào Hội đồng nhân dân xã, đóng góp công sức phát triển quê hương thêm giàu đẹp.
Theo em, anh V đã được thực hiện quyền gì của công dân?
A. Quyền bầu cử B. Quyền lao động
C. Quyền học tập D. Quyền kinh doanh



  
5. Quyền và nghĩa vụ của công dân không
A. Phụ thuộc nhau B. ảnh hưởng nhau
C. Liên quan nhau D. Tách rời nhau

  
6. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Nhà nước quy định ở đâu?
A. Chỉ thị, thông tư B. Hiến pháp, luật pháp
C. Quyết định, chính sách D. Nghị quyết, văn bản

  
7. Do mâu thuẫn cá nhân với nhau, K lên mạng xã hội nói xấu M với lời lẽ miệt thị, xúc phạm
khiến M vô cùng tức giận. Theo em, M đã bị xâm phạm đến quyền gì được ghi nhận trong Hiến
pháp?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể B. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng

tư
C. Quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình D. Quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

  
8. Em hãy cho biết, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tự giác thực hiện nghĩa vụ của
mình?
A. Chị Q tham gia đóng góp ý kiến cho việc sửa
đổi Hiến pháp năm 2013

B. Bạn P nộp hồ sơ và được trúng tuyển vào
công ty A làm việc

C. Anh N nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sau
khi được cơ quan thuế nhắc nhở

D. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh
K đã xung phong lên đường nhập ngũ

  
9. Chị H có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý mở máy tính của chị H ra để đọc
những dòng tâm sự của chị H trên email. Hành vi của anh D xâm phạm đến quyền nào của chị
H?
A. Quyền bảo vệ tài sản cá nhân B. Quyền được bảo hộ về danh dự
C. Quyền tự do ngôn luận D. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín

  
10. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có
hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì?
A. Bất bình đẳng trong giáo dục B. Công bằng xã hội trong giáo dục
C. Định hướng đổi mới giáo dục D. Chủ trương phát triển giáo dục



  
11. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính
trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về
A. Quyền con người B. Nghĩa vụ công dân
C. Trách nhiệm pháp lý D. Chế độ chính trị

  
12. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được tham gia ứng cử
vào Hội đồng nhân dân các cấp là góp phần thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực
A. Đối ngoại B. Dân sự
C. Chính trị D. Xã hội

  
13. Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân
trên lĩnh vực chính trị?
A. Quyền tự do kết hôn B. Quyền bầu cử, ứng cử
C. Quyền tự do li hôn D. Quyền cư trú hợp pháp

  
14. Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp
luật không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực
A. Kinh tế B. Chính trị
C. Văn hóa D. Quốc phòng

  
15. Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vững chắc về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
là góp phần hiện thực hóa quyền con người cơ bản nào dưới đây theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền có thu nhập hợp pháp B. Quyền tự do tín ngưỡng
C. Quyền sở hữu tư nhân D. Quyền thừa kế tài sản

  
16. Việc nghiêm cấm các hình thức tra tấn nhục hình, chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội
đặc biệt nghiêm trọng nhất là góp phần hiện thực hóa quyền con người cơ bản nào dưới đây
theo Hiến pháp 2013?
A. Quyền tự do đi lại B. Quyền được sống
C. Quyền bầu cử, ứng cử D. Quyền có chỗ ở hợp pháp



  
17. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh;
thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai,
dịch bệnh là thực hiện nội dung Hiến pháp 2013 về quyền con người ở lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị B. Dân sự
C. Văn hóa D. Y tế

  
18. Việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và phổ cập giáo dục tiểu
học là tạo điều kiện để mọi công dân thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền học tập B. Quyền đảm bảo an sinh xã hội
C. Quyền tự do ngôn luận D. Quyền bầu cử, ứng cử

  
19. Việc thi hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe của người dân, ngăn ngừa bệnh
tật từ xa như chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn là giải pháp góp phần
thực hiện quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Quyền đảm bảo an sinh xã hội B. Quyền tự do ngôn luận
C. Quyền bầu cử, ứng cử D. Quyền bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
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